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                           MÔN: TOÁN 
                                                                                   Thời gian: 35 phút 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Dãy tính: 4 + 4 + 4 + 4 + 4 ứng với phép nhân 

A. 5 x 4 B. 4 x 5 C. 4 x 6  D. 6 x 4 

Câu 2. Trong phép tính 2 x 3 = 6, 3 được gọi là: 

A. thừa số B. số trừ C. tích D. hiệu 

Câu 3. 3 được lấy 7 lần viết dưới dạng tích hai số là: 

 A. 7 x 3 B. 3 x 6 C. 3 x 7                         D. 7 + 7+ 7 

Câu 4. Phép nhân 2 x 6 = 12. Thừa số là: 

          A. 2 và 12 B. 6 và 12 C. 2 và 6                        D. 12 

Câu 5. 20 giờ còn được gọi là mấy giờ? 

A. 7 giờ tối B. 9 giờ tối C. 5 giờ chiều                D. 8 giờ tối 

Câu 6.  Hôm nay là thứ tư ngày 6. Thứ tư tuần sau là ngày mấy? 

A. ngày 7 B. ngày 13 C. ngày 15                     D. ngày 14 

Câu 7.  Thùng lớn đựng 100l nước, thùng bé đựng ít hơn thùng lớn 22l  nước. Hỏi thùng 

bé đựng bao nhiêu lít nước? 

A.  68l B.  78l C. 88l                             D.  98l 
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Câu 8. Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? 

  A. 4 hình                            B. 5 hình 

  C. 6 hình                            D. 7 hình 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Bài 1.  Đặt tính rồi tính 

a. 56 + 19              b. 94 – 18                c. 100 – 62                   d. 52 + 29  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Bài 2.  Tính: 

19kg + 45kg – 17kg = ...............................       23dm + 10dm + 3dm = ...................... ..... 

                                 = ...............................                                        = ............................ .             

Bài 3.  Tìm x, biết: 

x + 15 = 52                                                      60 - x = 8 + 37 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………........................ 

 

Bài 4. Mỗi con mèo có 4 chân. Hỏi 8 con mèo có bao nhiêu chân? 

 Bài giải 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................................................ 

 

 


